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Hội Địa chất–Khoáng sản tỉnh Yên Bái
Tóm tắt: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 116 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng thông thường, đá trắng, quặng sắt và quặng chì kẽm với quy mô nhỏ và rất nhỏ <50.000m3/năm. Báo cáo còn giới thiệu những thành tựu, tồn tại và nêu một số kiến nghị có liên quan đến công tác quản lý, hoạt động khoáng sản của địa phương và cả nước.

1. Sơ lược về tỉnh Yên Bái và tiềm năng khoáng sản

1.1. Vị trí địa lý

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, nằm giữa 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Tỉnh có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với tổng số 180 xã, phường, thị trấn. Điều kiện giao thông khá thuận lợi, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội–Lào Cai và đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai vừa mới hoàn thành. Tuy nhiên do nằm sâu trong nội địa, không có cửa khẩu, cách xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên kinh tế kém phát triển. 

1.2. Tài nguyên khoáng sản
Nằm trong vùng có cấu trúc địa chất phức tạp giữa Tây Bắc và Đông Bắc Bắc bộ nên lãnh thổ Yên Bái có điều kiện thuận lợi cho việc hình thành nhiều loại mỏ khoáng sản khác nhau. Kết quả công tác điều tra tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và đánh giá được trên 260 mỏ và điểm khoáng sản thuộc nhiều loại hình có nguồn gốc thành tạo khác nhau. Bao gồm: khoáng sản nhiên liệu (than đá, than nâu), kim loại (sắt, đồng, chì–kẽm, vàng, đất hiếm...), khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp (kaolin, felspat, graphit, thạch anh, đá hoa...), khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi, dolomit, sét, cát, cuội, sỏi...), đá quý, nước khoáng, nước nóng. Có thể nói Yên Bái có gần như đầy đủ các loại khoáng sản chính mà Việt Nam có (trừ apatit, bauxit và titan). 

Nhìn chung, khoáng sản của Yên Bái phong phú, đa dạng về chủng loại, trong đó có những khoáng sản ít nơi có như đá quý, đá hoa trắng song trừ, đá hoa và đá vôi làm vật liệu xây dựng, các điểm mỏ phần lớn có quy mô nhỏ, phân tán, điều kiện khai thác khó khăn, hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thấp so với một số tỉnh trong khu vực. Cho đến nay có thể nhận định rằng chỉ có đá hoa trắng làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ và làm bột cacbonat canxi là khoáng sản thế mạnh của Yên Bái cả về trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác, lợi thế cạnh tranh và nhu cầu thị trường. 

2. Công tác quản lý khoáng sản

2.1. Công tác ban hành các văn bản

Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản mang tính quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn, trong đó đáng chú ý nhất hiện nay là:

- Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

2.2. Công tác quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản  

Đến nay, các quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản của cả nước liên quan đến Yên Bái đã được các Bộ lập gồm: quy hoạch về quặng sắt; quy hoạch về nhóm khoáng chất công nghiệp đá vôi trắng, felspat, kaolin; quy hoạch về nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quy hoạch về khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch về quặng đồng, niken, molipden; quy hoạch về quặng chì–kẽm; quy hoạch về đá quý, đất hiếm…

Đối với địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng: Quy hoạch phân vùng hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010; Quy hoạch thăm dò, khai thác, và chế biến đá vôi trắng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015 huyện Lục Yên; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015;  Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, đồng, vàng, chì-kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Các quy hoạch này đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái xin ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt làm căn cứ quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Về khu vực cấm hoạt động khoáng sản: Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, khoanh định được 734 khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xem xét để xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 107 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 05 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ vào khu vực không đấu giá quyền khai thác theo quy định. 

Như vậy, trên địa bàn tỉnh đã có các quy hoạch và khoanh định được các khu vực hoạt động khoáng sản làm căn cứ xem xét khi cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 

2.3. Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản  

Trong những năm trước đây cũng đã xảy ra một số sai phạm trong việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh như cấp chưa đúng thẩm quyền, cấp giấy phép vào các khu vực đang điều tra đánh giá về địa chất–khoáng sản, khu vực ngoài quy hoạch v.v. Tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục, đến nay việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đã đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật.  
Hiện nay công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Quy trình cấp phép, thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được cụ thể hóa trong Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố.

Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 đang được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 55 giấy phép thăm dò khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 30 giấy phép, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 25 giấy phép), trong đó có 10 giấy phép còn hiệu lực (Bộ cấp 08, tỉnh cấp 02), còn lại 45 giấy phép đã hết hiệu lực (Bộ cấp 22, tỉnh cấp 23).  

Trên địa bàn tỉnh có 116 Giấy phép khai thác còn hiệu lực (của 84 doanh nghiệp), trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 32 Giấy phép, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 84 giấy phép. Trong đó: Vật liệu xây dựng thông thường 31 giấy phép, kaolin 01 giấy phép, felspat 02 giấy phép, granit bán phong hóa 02 giấy phép, thạch anh 03 giấy phép, đá vôi trắng 28 giấy phép, sét làm xi măng 01 giấy phép, than 02 giấy phép, graphit 01 giấy phép, quặng sắt 32 giấy phép, quặng chì-kẽm 08 giấy phép, quặng vàng 04 giấy phép, quặng đất hiếm 01 giấy phép.

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoáng sản

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên. Hàng năm, UBND tỉnh thành lập hoặc chỉ đạo các ngành thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các đơn vị  trên hoạt động khoáng sản địa bàn tỉnh. UBND tỉnh còn tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản cùng với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ngoài ra, Uỷ ban Nhân dân các huyện theo thẩm quyền cũng tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (Năm 2013 xử phạt 36 trường hợp với số tiền 554,55 tr.đ, 8 tháng 2014 xử phạt 12 trường hợp với số tiền 218 tr.đ).

3. Hoạt động khai thác khoáng sản

3.1. Loại mỏ khoáng sản đang khai thác, công nghệ khai thác và loại hình tham gia khai thác 
Hiện nay có trên 15 loại khoáng sản khác nhau gồm: quặng sắt, felspat, kaolin, đá VLXDTT, cát–sỏi, thạch anh, graphit, đất sét, đá vôi xi măng, than đá, chì kẽm, đá vôi trắng, đá quý… với tổng số 116 khu vực mỏ, điểm mỏ khoáng sản đang được tổ chức khai thác. Nhiều nhất là quặng sắt 32, đá hoa trắng 28 và vật liệu xây dựng thông thường 31 giấy phép. So với những năm trước đây thì số mỏ hoạt động ngày càng giảm, nhiều mỏ hoạt động cầm chừng do khó khăn về tiêu thụ sản phẩm hoặc không có hiệu quả.

Nhìn chung, quy mô về diện tích, sản lượng, công suất khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái không lớn, chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ. Về diện tích, phần lớn các mỏ có quy mô 2-5 ha, chỉ có một số ít quy mô hàng chục ha. Về công suất, các mỏ khai thác vật liệu xây dựng thông thường quy mô thường trên dưới 50.000 m3/năm, mỏ khai thác sắt, chì–kẽm thường dưới 10.000 tấn/năm, chỉ các mỏ khai thác đá hoa trắng có quy mô 200.000 đến 500.000 m3/năm.

Xét về mặt công nghệ khai thác cũng như thiết bị đồng bộ khai thác được sử dụng tại các mỏ trên địa bàn tỉnh, có thể chia thành hai nhóm chính sau đây:

- Nhóm các mỏ có công nghệ khai thác, thiết bị cơ giới hoá theo quy mô công nghiệp. Thuộc nhóm này có các mỏ khai thác đá hoa do Bộ TN&MT cấp phép. Tại các mỏ này do đã có thiết kế khai thác, có cán bộ kỹ thuật đủ trình độ cùng với thiết bị khai thác có trình độ cơ giới hoá tương đối cao nên đã tiến hành cắt tầng khai thác, các thông số của hệ thống khai thác được mở rộng, tăng mức độ an toàn trong quá trình khai thác; các khâu công nghệ khai thác (khoan nổ mìn, xúc bốc, vận tải) được thực hiện trực tiếp trên tầng công tác.

- Nhóm các mỏ có công nghệ khai thác, thiết bị bán cơ giới-thủ công theo quy mô nhỏ. Các mỏ khoáng sản còn lại (chủ yếu là các mỏ đá VLXDTT) đều thuộc nhóm mỏ này. Đặc trưng nổi bật của công nghệ khai thác đó là: đều sử dụng công nghệ khai thác kiểu truyền thống khấu đá tự do theo lớp, không cắt tầng. Sau khi khoan sẽ tiến hành nổ mìn hất đá xuống chân núi để từ đó xúc bốc lên phương tiện vận tải, chỉ có thiết bị khoan và người làm việc trên tầng khai thác.

Về loại hình tham gia hoạt động khai thác khoáng sản: có đủ các loại hình doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản: doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ , công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Nhìn chung các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, trang thiết bị kỹ thuật; công nghệ khai thác chủ yếu là thủ công kết hợp cơ giới, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về địa chất khai thác mỏ nên hiệu quả không cao.
3.2. Việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức cá nhân

Nhìn chung, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp hành tương đối tốt các quy định ghi trong giấy phép; các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, quy định về bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; các quy định về quản lý, sử dụng và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; chế độ bảo hộ lao động và bảo hiểm cho người lao động đã được quan tâm. Tuy vậy cũng còn tình trạng một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa có giám đốc điều hành mỏ đủ tiêu chuẩn, chưa trình thiết kế khai thác cho cơ quan chức năng, chưa thực hiện đúng thiết kế khai thác (các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường), chưa tận dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản được cấp (các mỏ đá hoa trắng), chưa đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được thẩm định, phê duyệt (chưa bảo đảm yêu cầu, chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận), cá biệt có đơn vị còn khai thác ra ngoài phạm vi được cấp phép. Những hành vi này đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở hoặc xử lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra nên đã từng bước được khắc phục.   
3.3. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Từ những cố gắng trong công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản  và tăng cường công tác kiểm tra nên trên địa bàn tỉnh hầu như không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên ở một vài nơi đã từng xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép một cách tự phát của người dân địa phương, như đào đãi đá quý (trên địa bàn xã Bảo Ái thuộc huyện Yên Bình và xã An Phú, Minh Tiến của huyện Lục Yên), đào đãi vàng sa khoáng và khai thác cát, sỏi trên sông Hồng (thuộc huyện Văn Yên) và một số suối nhỏ trên địa bàn tỉnh; thu nhặt đá vôi mỹ nghệ tại khu vực Suối Giàng, huyện Văn Chấn; khai thác trái phép quặng chì-kẽm trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; khai thác quặng sắt tại khu vực Tân An, huyện Văn Chấn...

Khi hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương kiên quyết xử lý, giải tán và chấm dứt hiện tượng này, không để xảy ra các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, an ninh trật tự trong khu vực được đảm bảo.
3.4. Đóng góp của ngành khai thác khoáng sản vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội     

Trong những năm qua, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra rất sôi động, đã góp phần vào sự phát triển công nghiệp khai khoáng của tỉnh.

Việc thực hiện thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản được thông qua các khoản thuế và phí theo quy định của pháp luật như thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường… Tuy nhiên các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ hoạt động riêng trong lĩnh vực khoáng sản mà còn có các hoạt động kinh doanh khác và tổng nộp ngân sách của một doanh nghiệp là tính chung cho toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, không tính riêng cho việc thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản. Vì vậy không có số liệu chính xác để đánh giá đóng góp của ngành khai thác chế biến khoáng sản cho ngân sách của tỉnh. Ước tính những năm gần đây, hàng năm các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn nộp ngân sách khoảng 50-70 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn (năm 2013 theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường là 142 tỷ đồng). Riêng về thuế tài nguyên, theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã nộp cho ngân sách nhà nước, cụ thể: năm 2005 là 4.338 triệu đồng, năm 2006 là 6.032 triệu đồng, năm 2007 là 6.626 triệu đồng, năm 2008 là 11.000 triệu đồng, năm 2009 là 20.400 triệu đồng. 

Ngoài các khoản nộp ngân sách thông qua các khoản thuế, phí, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn có những đóng góp khác để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác như: đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và đặc biệt là tạo công ăn việc làm ổn định cho một bộ phận nhân dân địa phương nhất là ở những vùng sâu, vùng xa góp phần xoá đói, giảm nghèo cho một bộ phận dân cư trong tỉnh. 

Các đơn vị tham gia hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh đã giải quyết được trên 2000 lao động trực tiếp với mức lương bình quân tại các doanh nghiệp khoảng 2.000.000-3.000.000 đồng/người-tháng. 

Tuy nhiên có thể thấy rằng các nguồn thu từ hoạt động khoáng sản còn thấp, chưa đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương. Một trong những nguyên nhân của việc thu quá ít từ hoạt động khoáng sản cho ngân sách tỉnh là chính sách thuế tài nguyên chưa hợp lý.
3.5. Hậu quả của khai thác khoáng sản 

Bên cạnh những yếu tố tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương đã nói ở trên, hoạt động khai thác khoáng sản trong những năm qua cũng có những tác động tiêu cực đến các yếu tố kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi trường nơi có khoáng sản được khai thác.

Với tổng diện tích các mỏ của 116 giấy phép khoảng trên 1.000 ha, chưa kể đất làm bãi thải và các công trình phụ trợ, trong đó phần lớn là đất đồi rừng, và với việc khai thác khoáng sản chủ yếu bằng phương pháp lộ thiên, hoạt động khai thác khoáng sản đã làm thu hẹp một phần diện tích đất nông lâm nghiệp để làm khai trường, bãi thải và các công trình phụ trợ.

Hoạt động khai thác khoáng sản ở Yên Bái cũng đã làm mất đi một số cảnh quan núi đá đẹp, nhất là khu vực huyện Lục Yên và khu vực hồ Thác Bà.

Do đặc thù của hoạt động khai thác mỏ bằng phương pháp lộ thiên phải bốc xúc một lượng đất đá thải khá lớn, đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng chú ý nhất. Môi trường chịu ảnh hưởng lớn nhất là trong khu mở moong khai thác, đất đá bị đào xới, địa hình mấp mô, lớm chởm. Một số diện tích xung quanh và đồng ruộng, khe suối phía dưới các bãi thải bị bồi lấp do sạt lở, xói mòn khi mưa lũ. Đây là một thực tế đã diễn ra ở các khu mỏ khai thác quặng sắt, khai thác đá quý, kaolin, felspat ở Yên Bái. Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, phần lớn các mỏ đang khai thác đều xây dựng các bãi thải chưa theo đúng phương án đã được duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cá biệt có mỏ không có bãi thải nên đã gây bồi lấp dòng chảy, đồng ruộng của nhân dân, làm ô nhiễm nguồn nước.

Hoạt động vận chuyển khoáng sản cũng gây tác động xấu đến các công trình giao thông vận tải. Riêng khu vực huyện Lục Yên và một số khu vực khác, số phương tiện vận tải tăng lên đột biến trong khi cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng đã làm cho các con đường xuống cấp nhanh chóng, thậm chí làm sập đổ cầu, cống do vượt quá tải trọng cho phép nhiều lần. Ngoài ra còn gây ô nhiễm môi trường về khói, bụi trong quá trình vận tải. 

Đánh giá chung: Với tiềm năng đa dạng về khoáng sản trên đia bàn, việc đầu tư phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Yên Bái là hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên trong những năm qua, do có sự ngộ nhận về tiềm năng khoáng sản của Yên Bái cộng với những yếu kém trong công tác quản lý và tâm lý “đám đông”, đã có những thời kỳ hoạt động khoáng sản ở Yên Bái phát triển quá mức, bất chấp hiệu quả kinh tế và những tác động tiêu cực đến môi trường. Đến nay, bằng việc siết chặt các quy định pháp luật và công tác quản lý, hoạt động khoáng sản đang dần đi vào ổn định, đúng thực chất.

4. Những tồn tại, bất cập và kiến nghị  

4.1. Những tồn tại, bất cập và nguyên nhân

- Công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản chưa đi trước một bước làm cơ sở cho việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản  phục vụ phát triển  kinh tế - xã hội: Đến nay, Yên Bái vẫn còn một phần diện tích chưa hoàn thành việc lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000. Nguyên nhân là kinh phí đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước không đáp ứng yêu cầu. Công tác điều tra, đánh giá cũng rất sơ lược, chủ yếu ở phần trên mặt và tập trung vào một số loại khoáng sản kim loại và khoáng sản có giá trị, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường hầu như ít được quan tâm. Do công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản chưa làm tốt nên khi lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thiếu cơ sở. Các điểm mỏ đưa vào quy hoạch, kể cả quy hoạch quốc gia phần lớn đều là các điểm mỏ đã hoặc đang được các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Vì vậy xảy ra tình trạng các quy hoạch liên tục phải điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ mới để đáp ứng yêu cầu cấp phép.  
- Hoạt động khai thác khoáng sản còn khá phổ biến tình trạng lãng phí, chưa sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên. Một trong những nguyên nhân là do chính sách kinh tế, cụ thể là thuế tài nguyên chưa hợp lý, chưa khuyến khích và bắt buộc đơn vị được phép khai thác khoáng sản phải tiết kiệm tài nguyên. Việc quy định thuế tài nguyên khoáng sản được tính trên sản lượng khoáng sản thương phẩm thực tế khai thác được đã dẫn đến tình trạng các đơn vị khai thác không tận dụng triệt để tài nguyên, chỉ chọn loại tốt, dễ làm, khó bỏ. Mặt khác, vấn đề sở hữu tài nguyên khoáng sản “toàn dân” và cơ chế “xin - cho” trong cấp phép khai thác khoáng sản đã làm hạn chế tính chủ động và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép trong việc tận dụng, tiết kiệm tài nguyên. Công tác đấu giá khai thác khoáng sản được quy định trong Luật Khoáng sản 2010 chưa triển khai được nhưng lại quy định có các khu vực không đấu giá dễ dẫn đến việc né tránh đấu giá.
- Việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác gặp nhiều khó khăn.  Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản được giao cho UBND các cấp, chủ yếu là cấp huyện và cấp xã, tuy nhiên gần như theo hình thức “khoán trắng”. Mặc dù Luật Khoáng sản 2010 đã có quy định về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác nhưng trên thực tế các địa phương không có nguồn kinh phí để chi cho công tác bảo vệ khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản quý hiếm nên gặp rất nhiều khó khăn, không đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ khoáng sản, hiệu quả công tác này còn rất thấp. 

 - Việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ ở địa phương của Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm, không đáp ứng yêu cầu.  Vì số lượng các điểm mỏ này trên cả nước rất nhiều, nếu chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố sẽ mất rất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu của quản lý và sản xuất kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới có 06 khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (trong Đợt I, Đợt II). Còn lại các khu vực khác trước đây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép (bao gồm cả giấy phép còn thời hạn và giấy phép hết thời hạn) chưa được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Vì vậy, công tác quản lý cũng gặp khó khăn như: Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 khó triển khai được đồng bộ, công tác lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản....

- Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nhiều vướng mắc: Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 20/01/2014, trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Khó khăn trong việc xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền đối với khoáng sản tính theo đơn vị m3; xác định giá để tính tiền cấp quyền đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường, quặng sắt, đá vôi trắng. 
- Việc thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản còn nhiều bất cập. Đối với việc thu: phí BVMT được thu để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản nhằm khắc phục những tổn hại về môi trường mà hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. Vì vậy, mức thu phí BVMT đối với một loại khoáng sản phải căn cứ vào mức độ ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động khai thác loại khoáng sản đó. Thế nhưng, Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản lại chủ yếu căn cứ vào giá trị của khoáng sản để định ra mức thu phí BVMT. Thí dụ: khai thác than các loại chỉ thu 6.000–10.000 đ/tấn, trong khi đá block 60.000–90.000 đ/m3. Điều này chỉ đúng với việc thu thuế tài nguyên. Ngoài ra, việc xếp quặng felspat vào nhóm đá quý để quy định mức thu phí BVMT cũng bất hợp lý vì trên thực tế felspat chỉ là khoáng vật bình thường trong thành phần đá granit và pegmatit, được dùng làm nguyên liệu sản xuất gốm, sứ, gạch ốp lát, việc khai thác không ảnh hưởng lớn tới môi trường. 

Đối với việc sử dụng: còn thiếu cơ chế quản lý và giám sát việc sử dụng phí BVMT đảm bảo đúng mục đích đặt ra, vì vậy trên thực tế còn phổ biến tình trạng sử dụng phí BVMT sai mục đích.   

4.2. Một số kiến nghị  

 + Đề nghị Nhà nước bảo đảm kinh phí đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đi trước một bước phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản. 

+ Đề nghị xem xét lại việc khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Với cách làm như hiện nay tiến độ rất chậm và dễ phát sinh tiêu cực. 

+ Đề nghị quy định tính thuế tài nguyên khoáng sản của một mỏ dựa trên tổng trữ lượng khoáng sản được phê duyệt hoặc lượng khoáng sản khai thác ra, bất kể đơn vị khai thác có sử dụng hay không.  

+ Đề nghị quy định rõ và đảm bảo nguồn kinh phí cho Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là cấp huyện và cấp xã trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. 
+ Đề nghị Chính phủ xem xét lại việc thu phí BVMT đối với khai thác một loại khoáng sản dựa trên mức độ ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động khai thác loại khoáng sản đó và có cơ chế quản lý, giám sát công khai, minh bạch đảm bảo phí BVMT được sử dụng đúng mục đích đặt ra.

Kết luận

Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng của quốc gia và các địa phương để phát triển  kinh tế-xã hội, nhưng là nguồn tài nguyên không tái tạo nên cần được bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm. Khai thác khoáng sản mang lại nguồn lợi lớn cho xã hội nhưng cũng để lại những hậu quả không nhỏ cho môi trường. Do vậy, để bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản trước hết cần đầu tư mạnh hơn cho công tác điều tra, thăm dò để làm căn cứ cho việc khai thác một cách có hiệu quả. Đồng thời cần quản lý chặt chẽ quá trình khai thác để tránh thất thoát tài nguyên và làm tổn hại tới môi trường./.  

CURRENT SITUATION OF MANAGING AND PROCESSING MINERALS IN YEN BAI

Le Đinh Đao
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Abstract: Yen Bai currently has 116 valid mining licenses, mostly for extracting normal construction materials. Mines of white stone, iron and lead-zinc ores are of small to very small scales (<50.000m3/year). It also introduces to readers the achievements, remaining issues and raises some proposals that relate to the tasks of managing and running the mineral industry in both the province and the nation.
